
STT MÃ SỐ HỌC SINH MÃ NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 24CNO1.003 KTL Lư Hoàng Phúc 31/3/2006 Tp. HCM Nam

2 24KTL1.001 KTL Điểu Hiền 16/1/2003 Bình Phước Nam

3 24KTL1.002 KTL Nguyễn Minh Khôi 14/2/2006 Tp. HCM Nam

4 24KTL1.003 KTL Nguyễn Ngọc Tú 29/7/2006 Bình Thuận Nam

5 24KTL1.004 KTL Nguyễn Hữu Thanh Hùng 1/1/1981 Quảng Nam Nam

6 24KTL2.001 KTL Huỳnh Tuấn Anh 9/3/2009 Tp. HCM Nam

7 24KTL2.002 KTL Nguyễn Hoàng Gia Bảo 13/1/2009 Tp. HCM Nam

8 24KTL2.003 KTL Huỳnh Khánh Duy 20/10/2004 Đồng Tháp Nam

9 24KTL2.004 KTL Trần Anh Đại 14/8/2008 Tp. HCM Nam

10 24KTL2.005 KTL Lưu Trần Hải Đăng 13/9/2009 Vĩnh Long Nam

11 24KTL2.006 KTL Hồ Thanh Điền 16/5/2009 Tp. HCM Nam

12 24KTL2.007 KTL Trần Văn Đức 20/8/2009 Tp. HCM Nam

13 24KTL2.008 KTL Huỳnh Tấn Hậu 25/4/2009 Bạc Liêu Nam

14 24KTL2.009 KTL Trần Hậu 3/3/2009 Tp. HCM Nam

15 24KTL2.010 KTL Nguyễn Quốc Huy 26/10/2009 Tp. HCM Nam

16 24KTL2.011 KTL Vương Quốc Hưng 27/4/2009 Tp. HCM Nam

17 24KTL2.012 KTL Trần Anh Lộc 14/8/2008 Tp. HCM Nam

18 24KTL2.013 KTL Lâm Khánh Lộc 16/7/2009 Tp. HCM Nam

19 24KTL2.014 KTL Nguyễn Nhật Minh 26/7/2006 Tp. HCM Nam

20 24KTL2.015 KTL Trần Bảo Nam 14/2/2009 Ninh Bình Nam

21 24KTL2.016 KTL Phạm Thanh Nhân 29/6/2009 Tp. HCM Nam

22 24KTL2.017 KTL Đặng Văn Nhất 1/1/2009 Hà Nam Nam

23 24KTL2.018 KTL Văn Hạo Nhiên 29/11/2009 Tp. HCM Nam

24 24KTL2.019 KTL Lê Minh Nhựt 1/2/2008 Tiền Giang Nam

25 24KTL2.020 KTL Nguyễn Gia Phát 31/7/2009 Tp. HCM Nam

26 24KTL2.021 KTL Hồ Nguyễn Tuấn Phát 29/8/2009 Tp. HCM Nam

27 24KTL2.022 KTL Phạm Thanh Phúc 19/4/2009 Tp. HCM Nam

28 24KTL2.023 KTL Võ Đại Phúc 31/8/2009 Tp. HCM Nam

29 24KTL2.024 KTL Nguyễn Minh Phúc 24/12/2003 Đồng Tháp Nam

30 24KTL2.025 KTL Nguyễn Bá Quang 30/8/2009 Tp. HCM Nam

31 24KTL2.026 KTL Bùi Minh Quân 30/7/2009 Tp. HCM Nam

32 24KTL2.027 KTL Nguyễn Lê Đức Qui 8/2/2009 Tp. HCM Nam

33 24KTL2.028 KTL Trần Nguyễn Anh Quốc 21/11/2009 Tp. HCM Nam

34 24KTL2.029 KTL Võ Minh Tài 4/6/2009 Tp. HCM Nam

35 24KTL2.030 KTL Lê Duy Tân 22/10/2009 An Giang Nam

36 24KTL2.031 KTL Đặng Thế Tính 22/10/2009 Tp. HCM Nam

37 24KTL2.032 KTL Nguyễn Thắng 1/12/2007 Bạc Liêu Nam

38 24KTL2.033 KTL Lương Minh Thắng 13/10/2009 Tp. HCM Nam

39 24KTL2.034 KTL Trần Đức Thịnh 10/2/2009 Tp. HCM Nam

40 24KTL2.035 KTL Nguyễn Mạnh Trường 3/9/2009 Gia Lai Nam

41 24KTL2.036 KTL Nguyễn Phước Lộc 30/12/2009 Tp. HCM Nam

42 24KTL2.037 KTL Nguyễn Hoàng Phúc 21/9/2009 Tp. HCM Nam

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 24K18 NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ (KTL)


